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Bài 7 : Phần mềm trình chiếu
Câu 1: Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:
A. Start  Program  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint
B. Program  Start  Microsoft Office  PowerPoint
C. Start  Microsoft Office  PowerPoint  Program
D. Start  Program  PowerPoint
 Câu 2: Công cụ hỗ trợ trình bày là:
A. Biểu đồ được vẽ trên giấy
B. Bảng, hình vẽ
C. Máy tính, phần mềm trình chiếu và bài trình chiếu
D. Tất cả các đáp án trên
 Câu 3: Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:
A. Tạo các bài giảng điện tử và các bài kiểm tra trắc nghiệm để phục vụ dạy và học
B. Soạn thảo các chuyện ngắn hay các bài thơ
C. Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo trên giấy
D. Tạo các album ảnh, album ca nhạc,… để giải trí
 Câu 4: Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?
A. Thầy giáo giảng bài trên lớp
B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn cùng nghe
C. Cô hướng dẫn viên trong Viện Bảo tàng giới thiệu cho khách tham quan về sự tiến hóa của các loài động vật
D. Ghi bài vào vở
Câu 5: Chức năng nào sau đây không phải của phần mềm PowerPoint?
A. Tạo bài giảng điện tử.
B. Tạo tệp trình chiếu gồm các trang chiếu.
C. Soạn thảo văn bản và tạo bảng tính.
D. Trình chiếu một số hoặc tất cả các trang chiếu.
Câu 6: Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?
A. 5		B. 10		C. 20		D. Không giới hạn
Câu 7: Có thể sử dụng bài trình chiếu để:
A. Giảng dạy	B. Giải trí	C. Quảng cáo	      D. Cả a, b và c đều đúng
Câu 8: Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:
A. Tạo các bài trình chiếu		B. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu
C. Soạn thảo văn bản			D. Câu a và b đúng
Câu 9: Trong số các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động trình bày?
A. Thầy giáo giảng bài trên lớp
B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn nghe
C. Bạn lớp trưởng phổ biến cho cả lớp về kế hoạch đi tham quan cuối tuần
D. Tất cả các hoạt động trên
Câu 10: Phát biểu nào sai trong các phát biểu dưới đây?
A. Mọi phần mềm trình chiều đều có các công cụ cho phép nhập và chỉnh sửa văn bản.
B. Với phần mềm trình chiếu, chúng ta chỉ có thể tạo các trang chiếu với hai màu đen và trắng.
C. Giống như mọi sản phẩm được tạo bằng máy tính, ta có thể dễ dàng chỉnh sửa bài trình chiếu.
D. Có thể trình chiếu lần lượt các trang hoặc chọn chỉ chiếu một vài trang chiếu tùy ý.
Bài 8 : Bài trình chiếu
Câu 1: Bài trình chiếu là tập hợp: 
A. Các trang chiếu      B. Các trang văn bản         C. Hình ảnh	      D. Âm thanh
Câu 2:Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:
A. Để nhập văn bản	    B. Nhập âm thanh	    C. Câu a và b đều sai	D. Câu a và b đều đúng
Câu 3: Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:
A. Khi khởi động phần mềm trình chiếu, ngầm định có một trang chiếu trống được mở ra.
B. Bài trình chiếu chỉ gồm một trang chiếu duy nhất để trình bày toàn bộ nội dung.
C. Có thể thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu.
D. Có thể thay đổi vị trí của các trang chiếu.
Câu 4: Bố trí nội dung trên trang chiếu có nghĩa là:
A. Sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung trên trang chiếu .
B. Trình bày văn bản trên trang chiếu bằng chữ đậm, chữ nghiêng,...
C. Quy định số lượng ảnh được chèn vào trang chiếu.
D. Quy định phần văn bản ở bên trái của trang chiếu, còn phần hình ảnh ở bên phải của trang chiếu.
Câu 5: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:
A. Insert → Slide Layout		B. View → Slide Layout
C. Format → Slide Layout		D. Home → Slide Layout
Câu 7:  Khi chèn thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu, trang chiếu mới sẽ:
A. Luôn được thêm vào sau trang chiếu cuối cùng.
B. Luôn được thêm vào trước trang chiếu đầu tiên.
C. Có thể được thêm vào trước hoặc sau một trang chiếu hiện có.
D. Luôn chèn vào trước trang chiếu đang chọn.
Câu 7: Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:
A. Enter		B. F5		C. Insert		D. Ctrl+F4.
Câu 8: Nội dung trên trang chiếu có thể là:
A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh				B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …	D. A và B đều đúng
Câu 9: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?
A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)		B. Định dạng văn bản
C. Hiệu ứng động						D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 10: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?
A. Tiêu đề trang        B. Trang tiêu đề        C. Nội dung trang      D. Trang nội dung
Bài 9 : Định dạng trang chiếu
Câu 1: : Để tạo bài trình chiếu cần:
A. Chuẩn bị nội dung trình chiếu
B. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu
C. Nhập và định dạng nội dung văn bản, Thêm hình ảnh và các hiệu ứng động
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
A. chọn Table → Insert Table      	B. chọn Table → Insert      
C. chọn Insert → Table		D. chọn Format → Table 
Câu 3: Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:
A. Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.
B. Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu.
C. Màu nền và màu chữ càng giống nhau thì màu sắc càng hài hòa và dễ đọc.
D. Có thể đặt màu nền khác cho các trang chiếu.
Câu 4: Khi muốn tạo màu nền cho trang chiếu, em không chọn cách nào dưới đây?
A. Chọn một màu có sẵn.
B. Chọn màu đơn sắc bất kì hoặc màu chuyển từ hai hoặc ba màu.
C. Chèn vào một tệp hình ảnh.
D. Dùng các hộp màu và công cụ tô màu.
Câu 5: Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:
A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I
C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
Câu 6: Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:
A. Mở dải lệnh File\Background		B. Mở dải lệnh Insert\Background 
C. Mở dải lệnh Home\Background           	D. Mở dải lệnh Design\Background
Câu 7: Thực hiện thao tác trên dải lệnh Animation là để
A. tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide
B. tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn
C. đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn
D. định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide
Câu 8: Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh:
A. Apply to Master	  B. Apply to Selected Slides	      C. Apply to All Slides    D. Tất cả ý trên
Câu 9: Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
A. Alt + X		B. Shift + X		C. Ctrl + X		D. Ctrl + Shift + X
Câu 10: Để hiển thị các mẫu định dạng sẳn em mở dải lệnh nào của Power point
A. Home		B. Insert		C. Design		D. View
Bài 10 : Thêm hình ảnh vào trang chiếu
Câu 1: Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn:
A. Bring Forward.	B. Send to Back.	C. Bring to Front.	D. Send Backward.
Câu 2: Nếu chọn 5 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã
A. thêm vào bảng 5 ô	  B. thêm vào bảng 5 dòng    C. thêm vào bảng 5 cột    D. thêm vào bảng 1 dòng
Câu 3. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?
A. Mở dải lệnh Design, chọn lệnh Picture trong nhóm Images …
B. Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Picture trong nhóm Images…
C. Copy ảnh rồi Paste vào trang chiếu
D. Mở dải lệnh Home, chọn lệnh Layout
Câu 4: Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:
A. Trực quan hơn		B. Sinh động và hấp dẫn hơn
C. Cả A và B đều đúng	D. Cả A và B đều sai
Câu 5: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?
A. Các tệp hình ảnh và âm thanh		B. Các đoạn phim ngắn
C. Bảng và biểu đồ				D. Tất cả các đối tượng trên
 Câu 6: Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, sau khi chọn trang chiếu ta
A. Nhấp phải chuột chọn Duplicate		B. Nhấp phải chuột chọn New Slide
C. Nhấp phải chuột chọn  Duplicate Slide	D. Không thực hiện được
Câu 7: Muốn mở một tập tin đã lưu trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím
A. Ctrl + O	 	B. Ctrl + N		C. Ctrl + S		D. Ctrl + C
Câu 10: Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Design -> Background -> Fill Effects ta chọn
A. Picture		B. Texture		C. Pattern		D. Gradient

Bài 11 : Tạo các hiệu ứng động
Câu 1: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:
A. Thu hút sự chú ý		B. Hấp dẫn		C. sinh động		D. tất cả đáp án trên
Câu 2: Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
A. Chọn Slide Show -> Custom Show		B. Chọn Slide Show -> View Show
C. Chọn View -> Slide Show				D. Nhấn phím F5
Câu 3: Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu chúng ta sử dụng các lệnh và tùy chọn trên dải lệnh nào của màn hình PowerPoint?
A. Transitions.		B. Insert.		C. Animations.		D. Design.
Câu 4:  Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, chúng ta có thể tuỳ chọn các khả năng nào dưới đây?
A. Tự động chuyển sang trang chiếu tiếp theo sau một khoảng thời gian định sẵn.
B. Tốc độ xuất hiện của trang chiếu (nhanh, vừa hoặc chậm).
C. Chuyển sang trang chiếu tiếp theo sau khi nháy chuột.
D. Phát ra âm thanh khi nội dung trang chiếu xuất hiện.
Câu 5:  Em sẽ sử dụng các lệnh và tùy chọn trên dải lệnh nào để tạo hiệu ứng động có sẵn điều khiển sự xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu?
A. Design.		B. Transitions.		C. Insert.		D. Animations.
Câu 6: Có mấy loại hiệu ứng động?
   A. 1		     B. 2				C. 3				D. 4
Câu 7: Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?
A. Thời điểm xuất hiện.	B. Hình ảnh xuất hiện.   C. Âm thanh đi kèm.	  D. Cả a và c đúng.
Câu 8: Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:
A. Càng nhiều càng tốt		B. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng
C. Mức độ vừa phải			D. Không nên tạo hiệu ứng động
Câu 9: Thao tác chọn File -> Close dùng để
A. Lưu tập tin hiện tại	   	B. mở một tập tin nào đó	
C. đóng tập tin hiện tại     		D. thoát khỏi Powerpoint
Câu 10: Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải
A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab		B. nhấn tổ hợp phím Shift + Tab
C. nhấn tổ hợp phím Alt + Tab		D. nhấn tổ hợp phím Esc + Tab


